
Thông số kỹ thuật SMARTBoard dòng sản phẩm MX 

Phần mềm& Tính năng MX Model: SBID-MX286-V3 MX Series 

Hình ảnh  

Phần mềm SMARTNotebook cơ bản Đi kèm 

Phần Mềm Learning suite Sử dụng miễn phí  1 năm 

SMART ink và driver Đi kèm 

Đặc điểm Phần mềm SMART whiteboard 

Phần mềm bảng trắng kỹ thuật số 

Chia sẻ màn hình thông qua app cơ bản 

Trình duyệt website 

Màn hình về home cá nhân và cài đặt 

Xem trước đầu vào trực tiếp 

Tương tác mở rộng 

Mẫu, thao tác tổ chức sắp xếp 

File tập tin và ứng dụng thư viện 

Google driver, Ondriver, truy cập 

Window pro computing  Chọn thêm ( mua thêm) 

SMART Chrome box G3 Chọn thêm ( mua thêm) 

SMART quản lý điều khiển Theo gia đoạn bảo hành 

Kích thước vật lý và kích thước hiển thị (Display) Kích thước: 86” 

Kích thước 200cm x 121 cm x 11.6cm 

Kích thước hoạt động: 194.1cm x 111.2cm 

Kích thước hiển thị: 189.5cm x 106.6cm 

Kích thước đóng gói: 216.5cm x 145.7cm x 29.5cm 

Trong lượng: 82.3kg 

Trong lượng đóng gói: 105.5kg 

Độ phân giải  4K UHD (3840*2160) 



Tần xuất làm mới 60Hz 

Tuổi thọ ≥50,000 giờ 

Chất lượng LCD Grade A 

Độ sáng ≥400cd/m2 ( 65”, 75”, 86”) 

Thời gian phản hồi ≤8ms 

Kính cường lực Kính cường lực chống va đập, trày xước và chống , ố, vân tay, 

Bonded glass 

Cảm biến Càm biến ánh sáng, hồng ngoại 

Loa 15W*2 

Remote điều khiển có 

Đăng nhập NFC tài khoản SMART N/A 

Trải nghiệm tương tác MX Series 

Công nghệ hồng ngoại Advanced  HyPr Touch with Advance IR 

Tool Explorer N/A 

Công cụ tương tác đồng thời với sự khác biệt Có 

Chức năng nhận biết đối tượng ( Object AwarenessTM) Có 

Pen IDTM N/A 

Chức năng skil touchTM Có 

Lực viết mực N/A 

Tỷ lệ khung hình 100hz 

Độ chính xác ±1mm  ( over 90% area) 

Kích thước tương tác 3mm 

Cảm ứng đa điểm 20 điểm trên window/Mac; 10 điểm trên chrome OSTM 

Công cụ bút 2 cây bút 

Khay viết Từ tính, frame -mounted 

Hệ điều hành androi ( build in Android TM experience Android version 9.0 

Bộ nhớ 6GB DDR 

Bộ lưu trữ 32GB 

Hệ thống updates Automatic over-the air ( OTA) 

Kết nối Mạng RJ45x2 100BaseT 

Wifi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac with 2 x MIMO ( Both 2.4 and 5 GHz 

bands) hỗ trợ WEP, WPA, WPA2 PSK, và 802.1X Eap 

Authentication protocols 

Bluetooth 5.0 dual mode 



Cổng kết nối input/output  

Phím nóng menu Power, home, volume, input select, screen shade, freeze frame 

Cổng inputs/outputs HDMI 2.0 x 3( HDCP 1.4 và 2.2), VGA, Sterewo 3.5mm, RS232, 

RJ45 x2, USB-Cx2, USB-A 2.0 x1, USB-A 3.0 x3, USB-B 3.0x 4, 

HDMI 2.0 ( HDCP 2.2) ( Optional), Stereo 3.5mm, S/PIDF, 

RS232 

Khe cắm OPS Có 

VESA mounting points Có 

Mini-VESA Mount point for MUC N/A 

Giá treo Có 

Giấy chứng nhận US/ Canada UL, FCC, ISED, TSCA, CONEG Packing, Proposition 65 

EU/EEA/EFTA/UK CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, Battery, 

WEE, Packing , POP, Ecodesign 

Australia/ New Zealand RCM 

Performance standards ENERGY STAR, HDMI 

Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất: SMART Assure or 

limited equipment Warranty 

Bao gồm, mọi chi tiết xem trên smarttech.com/warranty 
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